
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

(ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 GỒM CÁC TỔ DÂN PHỐ: BÀU ỐC, 

TRÀ QUẾ, TRẢNG SUỐI, ĐỒNG NÀ, BẾN TRỂ) 

 * Số ngƣời ứng cử: 8 

        * Số đại biểu đƣợc mời: 5 

-------------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN BÌNH 

  2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN BÌNH 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1969;                        

 4. Giới tính: Nam 

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

                    6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam 

7. Quê quán: Tổ dân phố Bàu ốc, phƣờng Hội An Tây,thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Số nhà 80, đƣờng Bàu ốc Hạ 1, tổ dân phố Bàu ốc, 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 80, đƣờng Bàu ốc Hạ 1, tổ dân phố Bàu ốc, phƣờng Hội 

An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxx825.;    Ngày cấp: 27/6/2021;  Cơ quan cấp: Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính. 

10. Dân tộc: Kinh.;                                             11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12./12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành : Không. 

- Học vị: Không.                               - Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: sơ cấp.                 - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hƣu trí.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thƣ Chi bộ, Tổ 

trƣởng tổ dân phố Bàu ốc, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

15. Nơi công tác : Tổ dân phố Bàu ốc, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 05/09/2002           - Ngày chính thức: 05/09/2003 ;          

- Số thẻ đảng viên: 049xxxxxx825 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ chi bộ; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):Không.             Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:Không  - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
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19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen của chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam.(Ngày 14/1/2025). Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp 

phần phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian qua.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà thành phố Hội An, các nhiệm kỳ : 

2016-2021, 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính 

quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 8/1969 đến 9/1989 Còn nhỏ lo ăn học và sống với cha mẹ; 

Từ 10/1989 đến 6/1992 

Làm nông sinh sống làm ăn cùng với ba mẹ tại thôn 

Bàu ốc xã Cẩm Hà,thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
 

Từ 7/1992 đến 12/2013 

Làm công nhân tại Công ty CPXDGT Quảng 

Nam.Trong quá trình làm việc tại công ty kinh qua các 

chức danh nhiệm vụ nhƣ sau:Tổ trƣởng tổ sản 

xuất.Quản lý vật tƣ-thủ kho. 

Bí Thƣ Chi Đoàn Thanh Niên CSHCM Đội xây lắp 

công trình 4-Công Ty CPXDGT Quảng Nam. 

Phó Bí Thƣ Đoàn Cơ Sở Công Ty CPXDGT Quảng 

Nam; 
 

Từ 01/2014 đến 3/2019 

Về sinh hoạt tại địa phƣơng.Làm thôn trƣởng, sau đó 

làm Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm thôn trƣởng Thôn Bàu ốc, 

xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; 

Từ 4/2019 đến 5/2022 
Bí thƣ kiêm thôn trƣởng thôn Bàu ốc xã Cẩm Hà,thành 

phố Hội An,tỉnh Quảng Nam; 

Từ 5/2022 đến 6/2025 Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm thôn trƣởng thôn Bàu ốc xã 

Cẩm Hà, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam; 

Từ 7/2025 đến nay Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm Tổ trƣởng dân phố Bàu 

ốc,phƣờng Hội An Tây,thành phố Đà Nẵng; 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

------------- 

 1. Họ và tên thƣờng dùng: BÙI VĂN DŨNG 

 2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN DŨNG 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1979.                         

 4. Giới tính: Nam.  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam. 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng . 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Trà Quế, phƣờng Hội An Tây, thành phố 

Đà Nẵng. 

 Nơi ở hiện nay: 177 Nguyễn Chí Thanh;  phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxx423. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Luật học; 

- Học vị: Thạc sĩ;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Cao cấp;              - Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, B1.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Nhà nƣớc.  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 
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16. Ngày vào Đảng: 01/12/2004;      - Ngày chính thức: 01/12/2005;     

- Số thẻ Đảng viên: 049xxxxxx423; 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân Phƣờng Hội An Tây, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 9/2001 đến 8/2008 Chuyên viên, Tổ trƣởng Tổ Tổng hợp của Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố Hội An. 

Từ 18/2008 đến 6/2011 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam. 

Từ 7/2011 đến 2/2014 Trƣởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam. 

Từ 3/2014 đến 8/2015 Thành ủy viên - Bí thƣ Đảng ủy xã Cẩm Thanh, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Từ 9/2015 đến 6/2020 Thành ủy viên - Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Minh An, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Từ 7/2020 đến 28/8//2020 Thành ủy viên - Phó Chánh VP HĐND-UBND thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Từ 9/2020 đến 30/6/2025 Thành ủy viên - Chánh VP HĐND-UBND thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Từ 01/7/2025 đến nay Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch UBND phƣờng Hội An 

Tây, thành phố Đà Nẵng. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

------------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng:  MAI THANH HÙNG 

  2. Họ và tên khai sinh:  MAI THANH HÙNG 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1976.                         

  4. Giới tính: Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 

không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác.     

 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.  

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Trà Quế, phƣờng Hội An Tây, TP.Đà 

Nẵng. 

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Trà Quế, phƣờng Hội An Tây, TP.Đà Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049******606 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật học. 

- Học vị: Thạc sĩ Luật kinh tế;                        - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Cao cấp;             - Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Hội An 

Tây. 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng Hội An Tây. 

16. Ngày vào Đảng: 03/6/2000;      - Ngày chính thức: 03/6/2001;     

 Số thẻ đảng viên: 55****356; 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Hội An Tây. 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng và Hội Nông 

dân phƣờng . 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đồng thời Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng . 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  01 Bằng khen của 

Tòa Án nhân dân Tối Cao; 04 Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam; 

Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp thế hệ trẻ”. Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Nông 

Dân Việt Nam”; Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp dân số”; Kỷ niệm chƣơng “Vì sự 

nghiệp Lao động thƣơng binh và xã hội”. 
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20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà, Khóa X, XI, XII, XIII nhiệm kỳ 

(2004 - 2011), (2011 - 2016), (2016 - 2021), (2021 - 2026). 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính 

quyền, đoàn thể) 

Từ 1994 đến 9/2000 

- Tham gia phong trào địa phƣơng giữ các chức vụ: Phó bí 

thƣ Chi Đoàn, Bí thƣ Chi Đoàn thanh niên kiêm thôn Đội 

phó, Thôn đội trƣởng thôn Trà Quế. 

Từ 9/2000 đến 3/2004 
- Phó bí thƣ Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 

Cẩm Hà 

Từ 4/2004 đến 4/2005 
- Bí thƣ Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm 

Hà; Là Đại biểu HĐND xã Cẩm Hà khóa X. 

Từ 5/2005 đến 7/2009 - Công chức Tƣ pháp-hộ tịch xã Cẩm Hà  

Từ 8/2009 đến 5/2010 
- Học Cao cấp Chính trị-Hành chính tại Học viện Chính 

trị-Hành chính khu vực III . 

Từ 5/2010 đến 5/2011 
- Đảng ủy viên, Công chức Tƣ pháp-hộ tịch xã Cẩm Hà 

kiêm Văn Phòng thống kê xã. 

Từ 6/2011 đến 5/2016 

- Đảng ủy viên, Ủy viên UBND xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 

2011-2016, Công chức văn phòng-Thống kê xã Cẩm Hà; 

Là Đại biểu HĐND xã khóa XI . 

Từ 6/2016 đến 4/2020 
- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 

2016-2021; Là Đại biểu HĐND xã khóa XII. 

Từ 6/2018 đến 11/2020 - Học thạc sỹ tại Học viện khoa học xã hội Việt Nam. 

Từ 5/2020 đến 30/6/2025 

- Ủy viên Ban thƣờng vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND 

xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 2016-2021; Là Đại biểu HĐND xã 

khóa XIII. 

Từ 01/7/25 đến 17/7/2025 
- Phó Phòng Văn hóa xã hội phƣờng Hội An Tây; Là Đại 

biểu HĐND phƣờng khóa I. 

Từ 18/7/25 đến 08/10/2025 
- Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Hội An Tây; Là Đại biểu 

HĐND phƣờng khóa I.   

Từ 09/10/2025 đến 

03/11/2025 

- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, đồng thời Chủ tịch 

Hội Nông dân phƣờng Hội An Tây; Là Đại biểu HĐND 

phƣờng khóa I. 

Từ 04/11/2025 đến nay 

- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, đồng 

thời Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Hội An Tây; Là Đại 

biểu HĐND phƣờng khóa I. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

----------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: VÕ THỊ NHƢ LAN 

  2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ NHƢ LAN 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1983.                        

  4. Giới tính: Nữ.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam 

7. Quê quán: Phƣờng Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Số 81, đƣờng Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Tân Lập, 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 

    Nơi ở hiện nay: Số 81, đƣờng Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Tân Lập, phƣờng 

Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng; 

9. Số Căn cƣớc: 049******545. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Anh văn; 

- Học vị: Thạc sĩ Chính sách công;                - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Trung cấp;              - Ngoại ngữ: Cử nhân;  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phƣờng Hội An Tây. 
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15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng Hội An 

Tây, thành phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 01/05/2004;      - Ngày chính thức: 01/05/2005;     

- Số thẻ đảng viên: 049******545; 

- Chức vụ trong Đảng:Không; 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.   

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/06/2003 đến 30/5/2009 

- Cán bộ không chuyên trách ĐSVH – kiêm Phó Bí 

thƣ Đoàn phƣờng Tân An, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

Từ 01/06/2009 đến 04/2021 - Công chức Văn hóa Xã hội phƣờng Tân An, phụ 

trạch lĩnh vực Lao động – Thƣơng binh & Xã hội 

phƣờng Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

- Ủy viên BCH Đảng bộ phƣờng Tân An khóa III, 

nhiệm kỳ (2010-2015), khóa IV, nhiệm kỳ (2015-

2020), khóa V, nhiệm kỳ (2020-2025) 

Từ 5/2021 đến 6/2025 
- Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

Từ 7/2025 đến nay 

- Chuyên viên Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phƣờng Hội An Tây – kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

------------ 

   

  1. Họ và tên thƣờng dùng:     TỐNG THỊ SƢƠNG NHI 

  2. Họ và tên khai sinh:        TỐNG THỊ SƢƠNG NHI 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/07/1989                         

  4. Giới tính: Nữ.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm An, Hội An, Quảng Nam 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Tây, TP Đà Nẵng 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố An Bàng, Phƣờng Hội An Tây, thành 

phố P Đà Nẵng; 

    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố An Bàng, Phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxx363 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại
 
học Việt Nam học; 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Trung cấp;              - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
 
công chức.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 
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15. Nơi công tác: Đảng
 
uỷ phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 05/05/2015;     - Ngày chính thức: 05/05/2016;      

- Số thẻ đảng viên: 049xxxxxx363 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022. 

- Giấy khen của UBND thành phố Hội An năm 2020, 2022, 2023  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây, khoá I, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 11/2013 đến 11/2016 
 

Từ 12/2016 đến 10/2020 
 

 

Từ 11/2020 đến 30/6/2025 

 

 

 

 

Từ 01/7/2025 đến nay 

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ phƣờng Cẩm An. 
 

Văn phòng Đảng uỷ kiêm cán bộ Tổ chức Đảng uỷ phƣờng 

Cẩm An. 
 

Bí thƣ Đoàn Thanh niên phƣờng Cẩm An  

Tham gia BCH Đảng bộ phƣờng Cẩm An, nhiệm kỳ 2020-

2025 

Đại biểu HĐND phƣờng Cẩm An (2016-2021), (2021-

2026) 
 

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phƣờng Hội An Tây 

Đại biểu HĐND phƣờng Hội An Tây, khoá I, nhiệm kỳ 

2021-2026. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

                                                    -------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng:    NGUYỄN THỊ PHÚC. 

  2. Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN THỊ PHÚC. 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1981.                         

  4. Giới tính: Nữ.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam. 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Trảng Suối, phƣờng Hội An Tây, 

thành phố Đà Nẵng. 

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Trảng Suối, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng 

9. Số Căn cƣớc: 049******455. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Anh ngữ. 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Không;              - Ngoại ngữ: Anh văn. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ cơ sở kinh doanh 

Hoa Hồng Phúc Nguyễn Cẩm Hà. 
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15. Nơi công tác: 80 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: Không;      - Ngày chính thức: Không;      Số thẻ đảng viên: Không; 

- Chức vụ trong Đảng: Không. 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Nông dân sản xuất 

kinh doanh giỏi cấp thành phố. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2002 đến 12/2012 Nhân viên khách sạn Hội An Beach Resort. 

Từ 01/2013 đến 9/2016 Quản lý tại khách sạn Lantern. 

Từ 10/2016 đến 6/2022 Giảng viên tại REACH Hội An. 

Từ 7/2022 đến nay Kinh doanh sản xuất tại cơ sở Hoa Hồng Phúc Nguyễn Cẩm Hà. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

---------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: KIỀU VĂN SANG 

 2. Họ và tên khai sinh: KIỀU VĂN SANG 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1981.                        

 4. Giới tính: Nam.  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam. 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Số 50 Lê Hồng Phong, tổ dân phố Trảng Suối, 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng; 

Nơi ở hiện nay: Số 126 Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Trảng Suối, phƣờng Hội An 

Tây, thành phố Đà Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049******650. 

10. Dân tộc: Kinh.                11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại
 
học Kinh tế Chính trị. 

- Học vị: Thạc
 
sĩ Chính trị học     ;                    - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị;              - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ
 
viên BTV Đảng uỷ 

- Trƣởng ban Xây Dựng Đảng Đảng uỷ; Trƣởng ban VH-XH HĐND phƣờng. 

15. Nơi công tác: Đảng
 
uỷ phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 03/04/2007;      - Ngày chính thức: 03/04/2008;  

- Số thẻ đảng viên: 049******650; 

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thƣờng vụ Đảng uỷ phƣờng Hội An Tây, 

thành phố Đà Nẵng; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  
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19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam (cũ) nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiệm kỳ 2016-2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2002 đến 10/2006 

Từ 10/2006 đến 12/2008 

Từ 12/2008 đến 7/2011 

 

Từ 8/2011 đến 02/2013 

 

Từ 03/2013 đến 01/2015 

 

Từ 02/2015 đến 6/2016 

 

Từ 6/2016 đến 10/2018 

 

Từ 10/2018 đến 07/2020 

 

Từ 07/2020 đến 03/2025 

 
Từ 03/2025 đến 06/2025 

 

Từ 01/7/2025 đến nay 

Cán bộ cơ quan Thị đoàn Hội An. 

Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam – Thành đoàn Hội An. 

Ủy viên ban thƣờng vụ Thành đoàn; Phó chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. 

Phó bí thƣ thành đoàn; Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

Thành phố Hội An. 

Phó bí thƣ thành đoàn; UVUB Hội LHTN Tỉnh Quảng Nam 

- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hội An. 
 

Phó bí thƣ Đảng ủy phƣờng Thanh Hà, Thành phố Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam. 

Phó bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phƣờng 

Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. 

Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phƣờng Thanh 

Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Đƣợc bầu bổ 

sung vào BCH Đảng bộ thành phố 09/2020. 

Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố - Phó trƣởng ban thƣờng 

trực Ban dân vận Thành ủy Hội An. Phó chủ tịch Công 

Đoàn cơ quan Thành uỷ Hội An. 

Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố - Phó Trƣởng Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Thành ủy Hội An 

Uỷ viên Ban thƣờng vụ Đảng uỷ - Trƣởng Ban Xây dựng 

Đảng, Đảng ủy phƣờng Hội An Tây - Trƣởng ban Văn hoá - 

Xã hội, Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

---------- 

   

  1. Họ và tên thƣờng dùng: TRẦN HỮU TÀI 

  2. Họ và tên khai sinh: TRẦN HỮU TÀI 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1998.                        4. Giới tính: 

Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.         

   

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phƣờng Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An, thành phố Đà Nẵng 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Xuân Mỹ, phƣờng Hội An Tây; 

    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Xuân Mỹ, phƣờng Hội An Tây. 

9. Số Căn cƣớc: 049******809 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học kiến trúc, kiến trúc sƣ; 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp;              - Ngoại ngữ: Tiếng anh (B1).  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên văn phòng HĐND-UBND phƣờng Hội An 

Tây.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên Văn phòng 

HĐND-UBND phƣờng Hội An Tây. 

6 
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15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND-UBND phƣờng Hội An Tây. 

16. Ngày vào Đảng: .Không;                - Ngày chính thức: Không;                  - Số 

thẻ đảng viên: Không; 

- Chức vụ trong Đảng: Không; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không  

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2025 đến 06/2025 Nhân viên văn phòng HĐND-UBND phƣờng Tân An; 

Từ 07/2025 đến nay 
Nhân viên văn phòng HĐND-UBND phƣờng Hội An 

Tây. 

 

 

 

 


